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	Số TT
	Yêu cầu cấu hình
	Đơn vị tính
	Số lượng

	1
	Máy xét nghiệm huyết học tự động
I. Yêu cầu chung
· Máy mới 100%, sản xuất từ năm 2025 trở về sau. 
· Có số lưu hành tại Việt Nam. 
· Đạt ISO 13485. 
· Có chứng nhận CE hoặc tương đương. 
· Nguồn điện 220V ±10%, 50Hz. 
· Môi trường làm việc phù hợp với điều kiện phòng xét nghiệm.
II. Cấu hình cung cấp 
Máy chính : 01 Chiếc 
Bộ phụ kiện tiểu chuẩn : 01 Bộ 
Hóa chất chạy thử : 01 Bộ 
Dây nguồn : 01 Cái 
Hướng dẫn sử dụng Anh/ Việt : 01 Bộ
III. Thông số kỹ thuật
Thông số đo
Xét nghiệm máu toàn phần : Cung cấp ≥37 thông số xét nghiệm máu thường quy, 2 biểu đồ phân bố tần suất, 5 biểu đồ tán xạ hai chiều và 3 biểu đồ phân tán ba chiều
Cung cấp ≥50 thông số nghiên cứu và 4 biểu đồ tán xạ nghiên cứu.
Xét nghiệm dịch cơ thể: Cung cấp 7 thông số cơ bản, 2 bản đồ báo cáo và 11 thông số nghiên cứu về dịch cơ thể
Kênh đo 
Tích hợp kênh kiểm tra RET độc lập, cho phép phân tích định lượng và cung cấp biểu đồ phân tán hai chiều RET 
Cung cấp biểu đồ phân tán hai chiều WNR 
Máy có kênh xét nghiệm phân tích bạch cầu độc lập (DIFF) tích hợp sẵn, 
Tích hợp kênh kiểm tra WPC độc lập, phân tích các tế bào sơ khai và LYM bất thường, đồng thời cung cấp biểu đồ phân tán hai chiều 
Máy có kênh kiểm tra hồng cầu (RBC) độc lập tích hợp sẵn để thực hiện phân tích định lượng RBC và tiểu cầu (PLT) và cung cấp biểu đồ phân bố RBC và PLT bằng phương pháp trở kháng 
Máy có kênh kiểm tra hemoglobin (HGB) độc lập tích hợp sẵn thực hiện phân tích định lượng HGB bằng phương pháp đo màu
Máy có hai kênh kiểm tra DIFF và WNR để thực hiện phân tích định lượng tổng số bạch cầu và phân tích bạch cầu 5 thành phần
Phương pháp xử lý mẫu 
2 chế độ 
Nạp mẫu tự động 
Nạp mẫu thủ công 
Tải mẫu 
- Có thể nạp tối đa ≥50 mẫu cùng một lúc trong quá trình lấy mẫu tự động; 
- Mô-đun lấy mẫu có chức năng nạp liên tục và lấy mẫu liên tục, tự động đọc thông tin ống nghiệm, tự động trộn và tự động trả lại và kiểm tra lại; hỗ trợ nạp mẫu đơn trong quá trình lấy mẫu thủ công (lấy mẫu đơn), và khay chứa mẫu được tự động đóng/đẩy ra.
- Mô-đun lấy mẫu có các chức năng tự động lấy mẫu, trộn và chọc kim kín để lấy máu toàn phần
Hệ thống và nhập thông tin 
- Sử dụng hệ thống quét barcode để nhập dữ liệu bệnh nhân 
Đọc thông tin về ống nghiệm và giá đỡ ống nghiệm 
- Thiết bị có thể thực hiện quét và đọc thông tin ống nghiệm mẫu tự động hoặc thủ công, cũng như đọc thông tin giá đỡ ống nghiệm tự động
Giao diện sử dựng 
- Màn hình cảm ứng màu ≥ 10,4 inch, hoạt động độc lập toàn diện và phân tích mẫu, tìm kiếm và chỉnh sửa kết quả một cách độc lập
- Có thể lắp thêm màn hình rời sử dụng phần mềm đồng bộ cùng máy chính 
Lưu trữ dữ liệu
≥ 1.500.000 kết quả cùng biểu đồ 
Tốc độ đo 
- Tốc độ xét nghiệm tối đa ≥ 110 xét nghiệm/giờ ở chế độ lấy mẫu tự động/xét nghiệm máu toàn phần (CBC), ≥ 80 mẫu / giờ với chế độ RET
Chế độ đo 
Kiểu đo CBC, CD, CDH, CDR,CDRH, CR, RET, CR/PLT- L, CDR/PLT - L
Thông tin đầu ra 
- Có thể kết nối với máy in ngoài , in chi tiết các thông số từ máy chính
Kết nối ngoại vi 
Kết nối ngoại vi , hỗ trợ LIS/ HIS qua giao thức HL7
	Hiệu suất

	Thông số
	Độ tuyến tính
	Nhiễm chéo

	WBC
	0.0×109/L  - 500.0×109/L
	≤1.0%

	RBC
	0.00×1012/L - 8.60×1012/L
	≤1.0%

	HGB
	0g/L  - 300g/L
	≤1.0%

	HCT
	0%～75%
	

	PLT
	0×109/L - 5000×109/L
	≤1.0%

	RET
	0.0×1012/L～0.8×1012/L
	

	NRBC#
	0.00×109/L～20.00×109/L
	


Thuốc thử liên quan
Thuốc thử và thẻ nhận dạng thuốc thử gốc đi kèm được sử dụng, và thiết bị có thể tự động nhận dạng thẻ, hoặc barcode tương ứng nguồn gốc xuất xứ đúng chủng loại hóa chất 
Kiểm soát truy cập 
Cài đặt được quyền sử dụng và phân quyền cho người dùng 
Chuyển đổi đơn vị 
Các chỉ số WBC, RBC và PLT, có thể chuyển đổi đơn vị thích ứng với nhu cầu người sử dụng 
Chạy cấp cứu
Có chế độ chạy cấp cứu 
Hiệu chuẩn
Máy có chế độ hiệu chuẩn tự động và thủ công, bao gồm hiệu chuẩn tiêu chuẩn và hiệu chuẩn máu
QC
Thiết bị có chế độ kiểm soát chất lượng (QC): LJ, X, XR và XB. Tự động vẽ biểu đồ QC dựa trên các giá trị thử nghiệm và lưu trữ tất cả kết quả QC.
Bảo trì
Có chức năng tự động làm sạch đầu dò mẫu, làm sạch định kỳ đường ống chất lỏng, tự động làm sạch khi khởi động và tắt máy, 
Phạm vi tham chiếu
Có nhóm chức năng cài đặt giới hạn thông số phạm vi bình thường cho các đối tượng khác nhau
Cảnh báo tế bào bất thường
Có chức năng cảnh báo bạch cầu giá trị thấp và công nghệ phân tích nhân thông minh bạch cầu giá trị thấp, đồng thời có thể thiết lập các quy tắc cảnh báo
Thông báo cảnh báo
Có chức năng cảnh báo giá trị thông số bất thường, cảnh báo kiểm tra thuốc thử, cảnh báo lỗi, xử lý lỗi trực tuyến và tự động
Nhắc nhở kiểm tra lại
Có chức năng nhắc nhở kiểm tra lại kết quả mẫu bất thường
Chế độ standby
Thời gian nghỉ của thiết bị có thể được cài đặt thủ công và thiết bị sẽ tự động chuyển sang chế độ nghỉ
IV. Yêu cầu khác
Bảo hành: Bảo hành trên 12 tháng

	Cái
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